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STT Họ và tên ĐTHI ĐTBm Cả năm

1 LÊ KHỞI  NGUYÊN
2 LÊ THANH  NHÀN
3 TRẦN HẢI  NHÂN
4 NGUYỄN THỊ MINH  NHI
5 NGUYỄN TỐ  NHƯ
6 TÔ THỊ HUỲNH  NHƯ
7 PHẠM HUỲNH NHƯ
8 LÊ HỒNG  PHẤN
9 TÔ THỊ HỒNG  PHẤN

10 ĐỖ THÀNH  PHÁT
11 ĐẶNG TRUNG  PHONG
12 NGUYỄN HOÀI  PHONG
13 NGUYỄN THANH  PHONG
14 PHAN HÙNG  PHÚ
15 ĐẶNG MINH  PHÚC
16 HUỲNH THỊ MAI  PHƯƠNG
17 NGUYỄN THỊ LAN  PHƯƠNG
18 TRƯƠNG MINH QUÂN
19 NGUYỄN MINH  QUANG
20 HỒ MỸ  QUỲNH
21 NGUYỄN THỊ NHƯ  QUỲNH
22 NGUYỄN HOÀNG  SƠN
23 NGÔ MINH  THÁI
24 NGUYỄN HOÀNG  THẮNG
25 LÊ TRUNG  THẢO
26 LÊ THÀNH  THIẾT
27 BÙI THỊ ANH  THƯ
28 HUỲNH THỊ ANH THƯ
29 NGUYỄN ANH  THƯ
30 PHẠM THANH  THÚY
31 VÕ NGỌC NHI  TIÊN
32 LÊ THỊ MỸ  TRÂM
33 NGUYỄN THỊ QUẾ  TRÂN
34 KIM THỊ  TRANG
35 NGUYỄN NGỌC VÂN  TRANG
36 LÊ VĂN  TRỌNG
37 BÙI THỊ MỘNG  TUYỀN
38 DƯƠNG THỊ MỘNG  TUYỀN
39 LÊ VĂN TRƯỜNG  VŨ
40 NGUYỄN THỊ THẢO  VY
41 TRẦN XUÂN  VY
42 BÙI NGỌC  YẾN
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